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Phụ lục V
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU ĐỊA PHƯƠNG

Kèm theo Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Sơn Kỳ

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2025

Năm 2026 Dự kiến năm 2027

Ghi chúKế hoạch ƯTH cả
năm

ƯTH2026/
TH2025 (%)

ƯTH2026/
KH2026 (%) Kế hoạch So với KH

2026 (%)
So với ƯTH

2026 (%)

A CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU
I KINH TẾ

1 Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (theo
giá so sánh 2020)

Triệu
đồng 711.610,00 757.429,32 757.429,32 106,44 100,00 812.263,64 107,24 107,24

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản 228.573,00 234.845,40 234.845,40 102,74 100,00 238.306,20 101,47 101,47
- Công nghiệp và xây dựng 299.783,00 322.581,59 322.581,59 107,61 100,00 348.574,49 108,06 108,06
- Trong đó: Công nghiệp 212.217,00 222.801,42 222.801,42 104,99 100,00 236.787,95 106,28 106,28
- Dịch vụ 183.254,00 200.002,33 200.002,33 109,14 100,00 225.382,94 112,69 112,69
II NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
1 Nông nghiệp

 - Sản lượng lương thực cây có hạt Tấn 4.759,00 4.717 4.717 99,11 100,00 4.752 100,75 100,75
  Trong đó:  + Lúa Tấn 4.683,00 4.639 4.639 99,05 100,00 4.680 100,89 100,89
                   + Ngô Tấn 76,00 78,00 78,00 102,63 100,00 72 92,31 92,31
 - Một số cây trồng chủ yếu
 + Lúa: Diện tích Ha 888,00 883,00 883,00 99,44 100,00 883,00 100,00 100,00
            Năng suất Tạ/ha 53,00 53,00 53,00 100,00 100,00 53,00 100,00 100,00
            Sản lượng Tấn 4.683,00 4.639 4.680 99,93 100,88 4.680 100,88 100,00
 + Ngô: Diện tích Ha 21,00 22,00 22,00 104,76 100,00 20,00 90,91 90,91
             Năng suất Tạ/ha 36,00 36,00 36,00 100,00 100,00 36,00 100,00 100,00
             Sản lượng Tấn 76,00 78,00 78,00 102,63 100,00 72 92,31 92,31
 + Lạc:  Diện tích Ha 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 2,00 100,00 100,00
             Năng suất Tạ/ha 25,00 25,00 25,00 100,00 100,00 25,00 100,00 100,00
             Sản lượng Tấn 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 5,00 100,00 100,00
 + Đậu: Diện tích Ha 7,00 8,00 8,00 114,29 100,00 8,00 100,00 100,00
             Năng suất Tạ/ha 9,00 9,00 9,00 100,00 100,00 9,00 100,00 100,00
             Sản lượng Tấn 7,00 7,00 7,00 100,00 100,00 7,20 102,86 102,86
 + Sắn: Diện tích Ha 1.130,00 1.175 1.175 103,98 100,00 1.000 85,11 85,11
            Năng suất Tạ/ha 149,00 154 154 103,36 100,00 154 99,77 99,77
            Sản lượng Tấn 16.847,00 18.057 18.057 107,19 100,00 15.364 85,09 85,09
 + Rau: Diện tích Ha 29,00 30,00 30,00 103,45 100,00 30,00 100,00 100,00
            Năng suất Tạ/ha 76,00 75,00 75,00 98,68 100,00 75 100,05 100,05
            Sản lượng Tấn 219,05 228,00 228,00 104,09 100,00 228,00 100,00 100,00
 + Mía: Diện tích Ha
            Năng suất Tạ/ha
            Sản lượng Tấn
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 - Cây lâu năm
  Cây ăn quả các loại Ha 33 33 33 100,00 33 100,00 100,00
 - Đàn gia súc: 11.080 11.516 11.516 103,93 100,00 11.128 96,63 96,63
 + Đàn trâu Con 3.359 3.685 3.685 109,70 100,00 3.365 91,32 91,32

 + Đàn bò Con 3.703 3.763 3.763 101,62 100,00 3.763 100,00 100,00

    Tỷ trọng bò lai % 73 73 55 75,34 75,34 58 79,45 105,45
 + Đàn lợn Con 4.018 4.068 4.068 101,24 100,00 4.000 98,33 98,33
 + Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 298 351 351 117,79 100,00 340 96,87 96,87

2 Lâm nghiệp
- Trồng mới rừng tập trung Ha 686,00 407 400 58,31 98,21 400,00 98,21 100,00
Trong đó: + Trồng rừng phòng hộ " 7,30 -
               + Trồng rừng sản xuất " 686,00 400,00 400,00 58,31 100,00 400,00 100,00 100,00

 - Diện tích rừng trong Quy hoạch 3 loại rừng Ha 12.226,00 12.226 12.226 100,00 100,00 12.226 100,00 100,00

Sẽ được cập nhật
sau công bố hiện
trạng rừng hằng

năm
  Trong đó: + Rừng phòng hộ " 10.818,00 10.818 10.818 100,00 100,00 10.818 100,00 100,00
                 + Rừng sản xuất " 1.407,00 1.407 1.407 100,01 100,00 1.407 100,00 100,00

3 Thuỷ sản
 - Sản lượng thuỷ sản đánh bắt Tấn 15 15 12 80,00 80,00 12,00 80,00 100,00
 - Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng " 6 7 7 116,67 100,00 7,00 100,00 100,00
   Trong đó: Tôm nuôi Tấn
 - Diện tích nuôi trồng Ha 2,0 2,4 2,4 120,00 100,00 2,40 100,00 100,00
   Trong đó: Nuôi tôm "

4 Thủy lợi
 - Tổng diện tích được tưới Ha 435 435 435 100,00 100,00 435 100,00 100,00
   Trong đó: Tưới bằng công trình kiên cố " 435 435 435 100,00 100,00 435 100,00 100,00

B VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
I Giáo dục và đào tạo
1  Giáo dục mầm non công lập Cháu 475 490 475 100,00 96,94 475,00 96,94 100,00 Số liệu sẽ được cập

nhật đầu năm học
2026-2027

2  Giáo dục phổ thông công lập
 - Tiểu học Học sinh 1.038 1.040 1.037 99,90 99,71 1.037 99,71 100,00
 - Trung học cơ sở " 786 885 772 98,22 87,23 772 87,23 100,00

II Y tế
1 Dân số trung bình Người 11.172 11.182 11.182 100,09 100,00 11.193 100,10
2 Tỷ lệ giảm sinh %
3 Tổng số giường bệnh Giường
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III Lao động, việc làm, giảm nghèo
1 Tổng số hộ Hộ 3.001 3.028 3.028 100,90 100,00 3.061 101,09 101,09
2 Số hộ nghèo " 372 196 196 52,69 100,00 153 78,06 78,06
3 Số hộ nghèo giảm trong năm " 116 176 176 151,72 100,00 43 24,43 24,43
4 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới Quốc gia % 12,40 6,47 6,47 5,00

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2027 giảm so với năm 2026:
* Cây ngô: Giảm 02 ha chuyển sang trồng cây rau màu khác phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất ở địa phương.
* Đàn trâu: Giảm 320 con theo tình hình thực tế, cơ cấu lại ngành chăn nuôi và xu hướng cơ giới hóa nông nghiệp.
* Tỉ lệ bò lai: Giảm 15% so với năm 2026 đúng với tình hình thực tế địa phương; do điều kiện về giống, chi phí chăn nuôi, chất lượng và đầu ra sản phẩm thịt,… giống bò địa phương được tái
đàn chiếm tỉ lệ cao trong tổng đàn bò.
* Cây sắn: Giảm 175 ha, do chi phí sản xuất tăng cao, phần diện tích đất trồng sắn nằm trên sườn đất dốc kém hiệu quả được người dân chuyển đổi cơ cầu sang trồng các loại cây nguyên liệu
khác có hiệu quả kinh tế cao theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
* Sản lượng thủy sản đánh bắt:  giảm 03 tấn theo thực tế, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý hoạt động khai thác trên các thủy vực tự nhiên và ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, nguồn
lợi thủy sản tự nhiê nguồn lợi thủy sản ở địa phương.
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